
TT Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Bồi dưỡng 

NVSP/VTLT

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

1 Trần Khánh Diễm 27/7/1977 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo Tân Phước

2 Đổ Thị Diễm 28/4/1997 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Giồng Găng

3 Võ Thị Diễm 23/8/1999 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo An Phước

4 Trần Thị Ngọc Điệp 12/7/2001 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non 1/6

5 Lương Thị Hữu Duyên 01/11/1995 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo Thông Bình

6 Huỳnh Thị Thuý Hiền 09/9/1997 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Thông Bình

7 Nguyễn Thị Chúc Linh 11/9/2001 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Sơn Ca

8 Đoàn Thị Linh 31/7/1999 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non 1/6

9 Phan Thị Thuỳ Linh 15/12/1989 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Giồng Găng

10 Lâm Thị Long 05/5/1997 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo Tân Thành B

11 Võ Thị Như Ngọc 17/9/1995 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Hoạ Mi

12 Nguyễn Thị Ngọc 25/9/1998 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non 1/6

13 Trần Thị Thái Nguyệt 06/11/2000 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Tân Thành A

14 Lê Thị Yến Nhi 21/12/2003 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Tân Thành A

15 Nguyễn Thị Trúc Phương 13/11/1996 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Thông Bình

16 Lý Thị Thu Thảo 12/12/2003 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo Thông Bình

17 Nguyễn Thị Kim Thoa 30/11/1999 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo An Phước

18 Lê Thị Thu Thuỷ 12/8/1990 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Dinh Bà
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I. Vị trí Giáo viên mầm non hạng III, Mã số V.07.02.26 (21 thí sinh)



TT Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Bồi dưỡng 

NVSP/VTLT

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

19 Lê Thị Cẩm Tiên 03/01/2000 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mầm non Tân Công Chí

20 Trần Thị Thuỳ Trang 02/6/2002 x Cao đẳng Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo Tân Công Chí

21 Đặng Thị Bé Tư 11/9/1986 x Cử nhân Giáo dục mầm non Mầm non Trường Mẫu giáo Tân Thành B

1 Trần Nhựt Bình 31/12/1995 Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Thông Bình 2

2 Hoàng Ngọc Uyên Chi 30/6/2002 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

3 Lê Văn Điệp 12/8/1992 Cử nhân Giáo dục thể chất TPT Đội Trường Tiểu học Thông Bình 2

4 Võ Thị Ngọc Giàu 20/10/1991 x Cử nhân Anh văn x Tiếng Anh Trường Tiểu học Thông Bình 2

5 Nguyễn Thành Khang 06/4/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Thông Bình 2

6 Trần Trung Kiên 30/4/2002 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

7 Lê Thanh Mừng 26/11/1988 Cử nhân Khoa học máy tính x Tin học Trường Tiểu học Tân Thành B2

8 Phan Trịnh Diễm My 13/12/2001 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Dinh Bà

9 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/10/2002 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

10 Lê Thị Tú Ngân 10/01/2002 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

11 Tôn Thị Kim Ngọc 06/5/2000 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

12 Nguyễn Văn Nhã 04/4/1998 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

13 Huỳnh Như 10/6/2002 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Phước

14 Nguyễn Thị Ngọc Như 01/11/1999 x Cử nhân Ngôn ngữ Anh x Tiếng Anh Trường Tiểu học Thông Bình 2

15 Lê Thị Ngọc Nữ 27/12/2002 x Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân Phước

16 Trần Thanh Phú 15/11/2000 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

17 Trần Thị Như Phụng 06/5/2001 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

18 Lê Đặng Đức Phương 20/4/1994 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

19 Nguyễn Nhựt Phương Quỳnh 19/3/1992 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Thông Bình 2

20 Nguyễn Nhật Tân 22/7/2002 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

II. Vị trí Giáo viên tiểu học hạng III, Mã số V.07.03.29 (35 thí sinh)



TT Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Bồi dưỡng 

NVSP/VTLT

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

21 Lâm Khắc Tèo 12/11/1981 Cử nhân Anh văn x Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân Thành A1

22 Nguyễn Thị Thắm 10/10/2001 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Thông Bình 2

23 Nguyễn Thị Thạch Thảo 07/12/1997 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

24 Nguyễn Ngô Thiên Thảo 26/8/2001 x Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Trường Tiểu học Dinh Bà

25 Lê Thị Kim Thoa 06/9/2001 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Thông Bình 2

26 Lê Lưu Thu Thuyền 01/9/2002 x Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Trường Tiểu học Giồng Găng

27 Võ Thị Mỹ Tiên 01/01/1988 x Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

28 Nguyễn Hữu Toàn 26/02/2002 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

29 Nguyễn Thanh Trí 22/8/2000 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

30 Võ Hồng Tuấn 09/10/1989 Cử nhân Giáo dục thể chất TPT Đội Trường Tiểu học Thông Bình 2

31 Đoàn Quốc Việt 20/01/2001 Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Trường Tiểu học Giồng Găng

32 Trần Quốc Việt 20/12/2001 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Trường Tiểu học Thông Bình 1

33 Trần Thị Triệu Vy 31/10/2002 x Cử nhân Giáo dục tiểu học Tiểu học Trường Tiểu học Dinh Bà

34 Nguyễn Hữu Ý 01/01/1995 Cử nhân Giáo dục thể chất Thể chất Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

35 Phan Thị Hồng Yến 14/3/1988 x Cử nhân Ngôn ngữ Anh x Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

1 Hồ Việt Cường 05/6/1985 Cử nhân Giáo dục chính trị GDCD Trường TH-THCS Thống Nhất

2 Néang Chanh Đa 23/11/2002 x Cử nhân Sư phạm Địa lí Lịch sử - Địa lí Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/12/2002 x Cử nhân Sư phạm Vật lí Vật lí Trường THCS Thông Bình

4 Nguyễn Hoàng Duy 26/10/2002 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường THCS Tân Hộ Cơ

5 Hoàng Thị Mỹ Duyên 04/9/1999 x Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

6 Huỳnh Thị Cẩm Giang 20/5/1996 x Cử nhân Giáo dục chính trị GDCD Trường TH-THCS Thống Nhất

7 Bùi Thị Huỳnh Hoa 01/01/1996 x Cử nhân Giáo dục chính trị GDCD Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

8 Diệp Lâm 16/01/2002 x Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

III. Vị trí Giáo viên trung học cơ sở hạng III, Mã số V.07.04.32 (29 thí sinh)



TT Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Bồi dưỡng 

NVSP/VTLT

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

9 Nguyễn Hoàng Lan 19/11/2001 x Cử nhân Ngôn ngữ Anh x Tiếng Anh Trường THCS Tân Thành B

10 Nguyễn Văn Lẹ 04/6/2002 Cử nhân Sư phạm Địa lí Lịch sử - Địa lí Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

11 Võ Thị Tuyết Loan 01/9/2001 x Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường TH-THCS Thống Nhất

12 Võ Minh 12/11/1991 Cử nhân Sư phạm Vật lí Vật lí Trường THCS Thông Bình

13 Nguyễn Thị Bảo My 14/10/2002 x Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

14 Trần Thị Kim Ngọc 16/3/2001 x Cử nhân Ngôn ngữ Anh x Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Du

15 Nguyễn Thị Yến Nhi 19/5/2002 x Cử nhân Giáo dục chính trị GDCD Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

16 Phạm Thị Hồng Nhung 07/02/1992 x Cử nhân Sư phạm Địa lí Lịch sử - Địa lí Trường THCS Tân Hộ Cơ

17 Nguyễn Minh Nhựt 30/4/2001 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường THCS Tân Hộ Cơ

18 Huỳnh Nữ 03/5/2001 x Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Trường THCS Thông Bình

19 Lê Thị Kiều Quyên 31/12/2002 x Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường THCS Thông Bình

20 Néang Đa Ra 01/3/2002 x Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

21 Đặng Minh Sang 22/3/1988 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử - Địa lí Trường THCS Nguyễn Du

22 Trần Văn Thắng 19/4/1988 Cử nhân Khoa học máy tính x Tin học Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

23 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 15/7/1994 x Cử nhân Giáo dục chính trị GDCD Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

24 Trần Thị Thu Thảo 24/10/1997 x Cử nhân Sư phạm Vật lí Vật lí Trường THCS Thông Bình

25 Phan Hồng Thọ 11/4/2000 Cử nhân Ngôn ngữ Anh x Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

26 Nguyễn Trần Anh Thư 19/5/1990 x Cử nhân Giáo dục chính trị GDCD Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

27 Trần Quang Thuận 10/3/1991 Cử nhân Công nghệ thông tin x Tin học Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

28 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12/12/2002 x Cử nhân Sư phạm Toán học Toán học Trường THCS Tân Hộ Cơ

29 Đặng Văn Út 21/3/1985 Cử nhân Sư phạm Địa lí Lịch sử - Địa lí Trường THCS Tân Hộ Cơ

1 Nguyễn Thị Diễm 27/3/1993 x Trung cấp Văn thư hành chính Văn thư Trường Mầm non Sơn Ca

2 Phạm Hiếu 23/4/1994 Đại học Xây dựng x Văn thư Trường Mầm non 1/6

IV. Vị trí Văn thư viên trung cấp, Mã số 02.008 (19 thí sinh)



TT Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Bồi dưỡng 

NVSP/VTLT

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

3 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1988 Đại học Xây dựng cầu đường x Văn thư Trường Mầm non Dinh Bà

4 Đoàn Sỹ Kiệt 18/01/2000 Cao đẳng Quản lý vận tải x Văn thư Trường Mầm non Thông Bình

5 Trần Đại Lãnh 17/7/1997 Cao đẳng Nghề cắt gọt kim loại x Văn thư Trường Mẫu giáo Tân Thành A

6 Phạm Thị Lệ 15/7/1992 x Trung cấp Văn thư - lưu trữ Văn thư Trường Mẫu giáo Tân Thành B

7 Phạm Thị Thuý Liễu 03/02/1997 x Cử nhân Thể dục thể thao x Văn thư Trường Mẫu giáo An Phước

8 Võ Thị Kim Ngọc 28/6/1994 x Đại học Việt Nam học x Văn thư Trường Mầm non Tân Công Chí

9 Nguyễn Thị Hạnh Nhi 17/3/2000 x Cử nhân Tài chính ngân hàng x Văn thư Trường Mầm non Tân Thành A

10 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/7/1991 x Đại học Quản lí đất đai x Văn thư Trường Mầm non Giồng Găng

11 Nguyễn Thị Uyển Nhi 21/11/2002 x Cử nhân Tài chính ngân hàng x Văn thư Trường Mẫu giáo Tân Phước

12 Bùi Thị Diễm Ny 06/12/2002 x Đại học Luật x Văn thư Trường Mầm non thị trấn Sa Rài

13 Đặng Hoàng Oanh 17-11-83 x Trung cấp Kế toán x Văn thư Trường Tiểu học Giồng Găng

14 Phạm Đình Phước 01/01/1986 Đại học Công nghệ địa chính x Văn thư Trường Tiểu học Tân Thành B2

15 Đoàn Văn Quốc 04/4/1990 Trung cấp Điện tử viễn thông x Văn thư Trường Mẫu giáo Tân Công Chí

16 Phạm Đình Thọ 01/01/1988 Đại học Quản lí đất đai x Văn thư Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

17 Trần Thị Trúc Thương 18/02/2002 x Cử nhân Quản lý nhà nước x Văn thư Trường Tiểu học Tân Thành B1

18 Đặng Thị Mỹ Tiên 25/3/2000 x Đại học Việt Nam học x Văn thư Trường Tiểu học Tân Công Chí 1

19 Phạm Đình Tuấn 01/01/1992 Trung cấp Công nghệ thông tin x Văn thư Trường Mẫu giáo Thông Bình

1 Phùng Thị Doản 02/9/1998 x Cử nhân Kế toán Kế toán Trường Mầm non Dinh Bà

2 Phạm Thị Thu Sương 18/8/2000 x Cao đẳng Kế toán Kế toán Trường Mầm non Dinh Bà

3 Trần Thị Trang 02/6/1992 x Cử nhân Kế toán Kế toán Trường Mầm non Dinh Bà

 

V. Vị trí Kế toán viên trung cấp, Mã số 06.032 (03 thí sinh)
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